
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MƯỜNG LÁT 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-KTHT 

V/v khảo sát, cung cấp thông tin 

giá vật liệu xây dựng trên địa bàn 

huyện Mường Lát, thời điểm Qúy 

II năm 2024. 

              Mường Lát, ngày      tháng     năm 2024 

     

                                               Kính gửi:  

- Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa;  

- Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa. 
 

Thực hiện Công văn số 4188/SXD-KTXD ngày 12/6/2024 của Sở Xây 

dựng tỉnh Thanh Hóa về việc khảo sát, cung cấp thông tin giá vật liệu xây dựng 

trên địa bàn thời điểm Qúy II năm 2024. 

UBND huyện Mường Lát đã tổ chức khảo sát, điều tra giá vật liệu xây 

dựng đối với các đơn vị cung cấp vật liệu trên địa bàn, kết quả như sau:  

(Có phụ lục chi tiết giá vật liệu Qúy II năm 2024, hóa đơn và bảng giá kê 

khai của đơn vị cung cấp đính kèm) 

Ủy ban nhân dân huyện Mường Lát báo cáo kết quả thực hiện để liên Sở 

Xây dựng, Sở Tài chính tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND huyện (để b/c); 

- Lưu: VT, KTHT.   

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

 

 

Hoàng Văn Dũng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PH  L C II 

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT, THU THẬP THÔNG TIN GIÁ VLXD PH C V  CÔNG BỐ GIÁ VLXD 

/QUÝ II NĂM 2024 

(Kèm theo Công văn số …./UBND-KTHT ngày … tháng … năm 2024 của UBND huyện Mường Lát)  

STT Nhóm VL* Tên loại VL* ĐVT* Tiêu 

chuẩn 

kỹ 

thuật* 

Quy 

cách 

Nhà sản 

xuất 

Xuất xứ Điều kiện 

thương 

mại 

Vận 

chuyển* 

Ghi chú Giá (chưa 

VAT)* 

(đồng/m3) 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 

I Cát           

1  Cát bê tông nghiền từ 

đá 

M3 Có chứng 

chỉ ISQ 

 Công ty cổ 

phần đầu tư 

Chung 

Nguyên 

Mỏ đá pha lầu bản 

Lát, xã Tam 

Chung, huyện 

Mường Lát 

 

 Không có 

thông tin 

Gía bán tại 

mỏ 

220.000 

II Đá           

1  Đá hộc  M3 Có chứng 

chỉ ISQ 

 Công ty cổ 

phần đầu tư 

Chung 

Nguyên 

Mỏ đá pha lầu bản 

Lát, xã Tam 

Chung, huyện 

Mường Lát 

 Không có 

thông tin 

Gía bán tại 

mỏ 

160.000 

 

2  Đá 4x6 M3 Có chứng 

chỉ ISQ 

 Công ty cổ 

phần đầu tư 

Chung 

Nguyên 

Mỏ đá pha lầu bản 

Lát, xã Tam 

Chung, huyện 

Mường Lát 

 Không có 

thông tin 

Gía bán tại 

mỏ 
200.000 

3  Đá 2x4 M3 Có chứng 

chỉ ISQ 

 Công ty cổ 

phần đầu tư 

Chung 

Nguyên 

Mỏ đá pha lầu bản 

Lát, xã Tam 

Chung, huyện 

Mường Lát 

 Không có 

thông tin 

Gía bán tại 

mỏ 
220.000 

4  Đá 1x2 M3 Có chứng 

chỉ ISQ 

 Công ty cổ 

phần đầu tư 

Chung 

Nguyên 

Mỏ đá pha lầu bản 

Lát, xã Tam 

Chung, huyện 

Mường Lát 

 Không có 

thông tin 

Gía bán tại 

mỏ 
220.000 



5  Đá 0.5 M3 Có chứng 

chỉ ISQ 

 Công ty cổ 

phần đầu tư 

Chung 

Nguyên 

Mỏ đá pha lầu bản 

Lát, xã Tam 

Chung, huyện 

Mường Lát 

 Không có 

thông tin 

Gía bán tại 

mỏ 
220.000 

6  Bây A M3 Không có 

thông tin 

 Công ty cổ 

phần đầu tư 

Chung 

Nguyên 

Mỏ đá pha lầu bản 

Lát, xã Tam 

Chung, huyện 

Mường Lát 

 Không có 

thông tin 
Gía bán tại 

mỏ 
180.000 

7  Bây B M3 Không có 

thông tin 
 Công ty cổ 

phần đầu tư 

Chung 

Nguyên 

Mỏ đá pha lầu bản 

Lát, xã Tam 

Chung, huyện 

Mường Lát 

 Không có 

thông tin 
Gía bán tại 

mỏ 
100.000 

8  Đá mạt M3 Không có 

thông tin 
 Công ty cổ 

phần đầu tư 

Chung 

Nguyên 

Mỏ đá pha lầu bản 

Lát, xã Tam 

Chung, huyện 

Mường Lát 

 Không có 

thông tin 
Gía bán tại 

mỏ 
100.000 

9  Đá khối xô bồ sau nổ 

mìn 

M3 Không có 

thông tin 
 Công ty cổ 

phần đầu tư 

Chung 

Nguyên 

Mỏ đá pha lầu bản 

Lát, xã Tam 

Chung, huyện 

Mường Lát 

 Không có 

thông tin 
Gía bán tại 

mỏ 
100.000 

 

10  Đá hộc M3 Không có 

thông tin 
 Công ty 

TNHH TM 

xây dựng 

Hùng Lộc 

Mỏ đá tại bản 

Pùng, xã Quang 

Chiểu, huyện 

Mường Lát 

 Không có 

thông tin 
Gía bán tại 

mỏ 
160.000 

11  Đá 4x6 M3 Không có 

thông tin 
 Công ty 

TNHH TM 

xây dựng 

Hùng Lộc 

Mỏ đá tại bản 

Pùng, xã Quang 

Chiểu, huyện 

Mường Lát 

 Không có 

thông tin 
Gía bán tại 

mỏ 
200.000 

12  Đá 0.5 M3 Không có 

thông tin 
 Công ty 

TNHH TM 

xây dựng 

Hùng Lộc 

Mỏ đá tại bản 

Pùng, xã Quang 

Chiểu, huyện 

Mường Lát 

 Không có 

thông tin 
Gía bán tại 

mỏ 
240.000 

 

13  Đá 1x2 M3 Không có 

thông tin 
 Công ty 

TNHH TM 

xây dựng 

Hùng Lộc 

Mỏ đá tại bản 

Pùng, xã Quang 

Chiểu, huyện 

Mường Lát 

 Không có 

thông tin 
Gía bán tại 

mỏ 
240.000 

14  Đá 2x4 M3 Không có 

thông tin 

 Công ty 

TNHH TM 

Mỏ đá tại bản 

Pùng, xã Quang 

 Không có 

thông tin 
Gía bán tại 

mỏ 

230.000 



xây dựng 

Hùng Lộc 
Chiểu, huyện 

Mường Lát 
15  Đá mạt M3 Không có 

thông tin 
 Công ty 

TNHH TM 

xây dựng 

Hùng Lộc 

Mỏ đá tại bản 

Pùng, xã Quang 

Chiểu, huyện 

Mường Lát 

 Không có 

thông tin 
Gía bán tại 

mỏ 
140.000 

16  CPĐD L1 (Bây A) M3 Không có 

thông tin 
 Công ty 

TNHH TM 

xây dựng 

Hùng Lộc 

Mỏ đá tại bản 

Pùng, xã Quang 

Chiểu, huyện 

Mường Lát 

 Không có 

thông tin 
Gía bán tại 

mỏ 
100.000 

17  CPĐD L2 (Bây B) M3 Không có 

thông tin 
 Công ty 

TNHH TM 

xây dựng 

Hùng Lộc 

Mỏ đá tại bản 

Pùng, xã Quang 

Chiểu, huyện 

Mường Lát 

 Không có 

thông tin 
Gía bán tại 

mỏ 
70.000 

18  Đất đá thải M3 Không có 

thông tin 
 Công ty 

TNHH TM 

xây dựng 

Hùng Lộc 

Mỏ đá tại bản 

Pùng, xã Quang 

Chiểu, huyện 

Mường Lát 

 Không có 

thông tin 
Gía bán tại 

mỏ 
50.000 

III Gạch xây dựng           

1  Gạch không nung 4 

lỗ  kt: 100 x 100 x 

220 

Viên Có chứng 

chỉ ISQ 
 Công ty cổ 

phần đầu tư 

Chung 

Nguyên 

Xưởng gạch 

Chung Nguyên, 

khu 4 thị trấn 

Mường Lát, huyện 

Mường Lát 

 Không có 

thông tin 
Gía bán tại 

xưởng 
1.400 

2  Gạch không nung 2 

lỗ  kt: 65 x 100 x 220 

Viên  Có chứng 

chỉ ISQ 
 Công ty cổ 

phần đầu tư 

Chung 

Nguyên 

Xưởng gạch 

Chung Nguyên, 

khu 4 thị trấn 

Mường Lát, huyện 

Mường Lát 

 Không có 

thông tin 
Gía bán tại 

xưởng 
1.200 

3  Gạch không nung 

đặc  kt: 65 x 100 x 

220 

Viên Có chứng 

chỉ ISQ 
 Công ty cổ 

phần đầu tư 

Chung 

Nguyên 

Xưởng gạch 

Chung Nguyên, 

khu 4 thị trấn 

Mường Lát, huyện 

Mường Lát 

 Không có 

thông tin 
Gía bán tại 

xưởng 
1.300 

IV Cát xây dựng           

1  Cát xây, trát M3   Công ty 

TNHH xây 

dựng Thảo 

Tại bãi tập kết xã 

Mường Lý, huyện 

Mường Lát 

 Không có 

thông tin 

Gía bán tại 

mỏ 

165.000 



Thuỷ 

2  Cát bê tông    Công ty 

TNHH xây 

dựng Thảo 

Thuỷ 

Tại bãi tập kết xã 

Mường Lý, huyện 

Mường Lát 

 Không có 

thông tin 

Gía bán tại 

mỏ 

220.000 

            

 

- Những mục có dấu (*) là bắt buộc; 

- [2] Nhóm vật liệu; 

- [5] Tiêu chuẩn kỹ thuật: ghi tiêu chuẩn sản xuất (tiêu chuẩn Việt Nam hoặc tiêu chuẩn cơ sở), nếu không có thông tin thì ghi 

“không có thông tin”; 

- [6] Quy cách: tính năng kỹ thuật, kích cỡ, màu sắc, chủng loại, kiểu cỡ...; 

- [7] Nhà sản xuất: tên đơn vị sản xuất; 

- [8] Xuất xứ: ghi tên nước sản xuất (nếu có); 

- [9] Điều kiện thương mại: khối lượng cung cấp, điều kiện giao hàng…; 

- [10] Vận chuyển: ghi thông tin về vận chuyển như: giao trên phương tiện bên mua; bán kính...km... (nếu không có thì ghi 

“không có thông tin”); 

- [11] Vật liệu có giá bán tại nơi sản xuất/cung cấp thì tại mục ghi chú ghi “Giá tại nơi bán”; 

- Các thông tin khác có liên quan. 



 

 

 



 


		2024-06-20T16:58:57+0700


		2024-06-21T06:45:31+0700


		2024-06-21T06:45:32+0700


		2024-06-21T06:45:33+0700




